PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ

CÁC GỢI Ý GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
A. TÓM LƯỢC NỘI DUNG

I. Những quy định chung

1. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định trong Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

· Kinh doanh lữ khách, hướng dẫn du lịch, kinh doanh vận chuyển khách du lịch

· Kinh doanh lưu trú du lịch

· Xúc tiến du lịch

· Hoạt động du lịch khác

2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trên lãnh thổ Việt Nam

3. Hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả

3.1. Hình thức xử phạt

· Cảnh cáo

· Phạt tiền

3.2. Hình thức xử phạt bổ sung

· Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên;

· Tịch thu tang vật, phương tiện được dùng để vi phạm hành chính

II. Những quy định cụ thể về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt
1. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch
Các hành vi bị xử phạt trong nhóm hành vi này gồm:
· Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ khách (Điều 4 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

· Vi phạm quy định về kinh doanh lữ khách (Điều 5 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, với hình thức xử phạt bổ sung là:

+ Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến 12 tháng, không thời hạn

+ Tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm này là:

+ Buộc bổ sung đủ phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch;

+ Buộc nộp đủ số tiền ký quỹ;

+ Buộc hoàn trả khách du lịch hoặc sung quỹ nhà nước những tài sản đã thu bất chính của khách du lịch

· Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành (Điều 6 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này là: Buộc hoàn trả khách du lịch hoặc sung quỹ nhà nước các khoản thu không đúng quy định.
· Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch (Điều 7 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 500.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch đến 12 tháng hoặc không thời hạn

+ Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận thuyết minh viên không thời hạn

+ Tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả khách du lịch hoặc sung quỹ nhà nước những tài sản đã thu bất chính của khách du lịch

· Vi phạm quy định về kinh doanh vận chuyển hành khách (Điều 8 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc bổ sung đủ nội thất, tiện nghi, trang thiết bị của xe ô tô vận chuyển khách du lịch để đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch

· Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Điều 9 Dự thảo Nghị định): áp dụng theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;

· Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch (Điều 10 Dự thảo Nghị định): áp dụng theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan

2. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch

Các hành vi xử phạt trong nhóm hành vi này là:

· Vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch (Điều 11 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi này là: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý, nhân viên phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn từng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật;

+ Buộc bổ sung đủ phương tiện, trang thiết bị đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch

+ Buộc hoàn trả khách du lịch hoặc sung quỹ nhà nước những tài sản đã thu bất chính của khách du lịch

· Vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong cơ sở lưu trú du lịch (Điều 12 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
3. Hành vi vi phạm quy định về xúc tiến du lịch

· Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến du lịch (Điều 13 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ, tiêu hủy các vật phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, chấm dứt các chương trình quảng bá.

· Vi phạm quy định về tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch (Điều 14 Dự thảo Nghị định): áp dụng theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

4. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động du lịch khác

· Vi phạm quy định về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch (Điều 15 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

· Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường du lịch (Điều 16 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra.
· Vi phạm quy định về quản lý, hoạt động kinh doanh trong khu du lịch, điểm du lịch (Điều 17 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

· Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính (Điều 18 Dự thảo Nghị định): phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính


Biện pháp khắc phục hậu quả:


+ Buộc thi hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đối


+ Buộc xin lỗi và bồi thường thiệt hại

III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt

Thẩm quyền xử phạt về an toàn thực phẩm:

· Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;

· Thanh tra chuyên ngành về du lịch

B. GỢI Ý GÓP Ý

1. Các hành vi vi phạm được quy định trong Dự thảo Nghị định có phù hợp với các quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan?

· Các quy định có trong Dự thảo Nghị định nhưng lại không có hoặc vượt quá các quy định trong Luật Du lịch;

· Dự thảo Nghị định này quy định thiếu những hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch mà Luật Du lịch hoặc các văn bản pháp luật có liên quan có quy định.

2. Các hành vi vi phạm trong Dự thảo Nghị định có rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất và thuận lợi khi áp dụng không? (ví dụ: có những khái niệm không rõ ràng tạo ra nhiều cách hiểu, có thể gây ra sự tùy tiện của cơ quan có thẩm quyền khi áp dụng? Thực tiễn vẫn thiếu các quy định để doanh nghiệp có thể áp dụng nên buộc doanh nghiệp phải vi phạm về an toàn thực phẩm? Có cần phải dẫn chiếu cụ thể các văn bản pháp luật có liên quan đến mỗi hành vi để doanh nghiệp dễ dàng nhận biết quy định và thuận lợi trong áp dụng …);

3. Các mức phạt đối với mỗi hành vi trong Dự thảo Nghị định có đáp ứng được yêu cầu vừa đủ sức răn đe vừa phù hợp với tính chất của hành vi không? (có nặng quá? Nhẹ quá?);

4. Các biện pháp khắc phục có phù hợp, hợp lý đối với mỗi loại hành vi vi phạm không?

5. Về thẩm quyền: đã phù hợp chưa?

6. Các vấn đề cần góp ý khác
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